
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21, Ngách 75/14 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÂM MAI

0109181315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê, các 
chất thay thế cà phê; sản xuất súp và nước xuýt; sản xuất đồ ăn 
dinh dưỡng, gia vị, nước chấm; sản xuất mật ong nhân tạo và 
kẹo

1079

3. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

4. Sản xuất rượu vang 1102

5. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Trừ đấu giá

4511

9. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Trừ đấu giá

4513

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn

4633

12. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Loại trừ: Bán buôn băng video, audio, CDs, DVDs đã ghi

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂM MAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM MAI TRADE AND IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAMMAI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại có điều kiện và Nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Quảng cáo 7310

23. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà 
bếp.

4759

27. Cho thuê xe có động cơ
Trừ hoạt động đấu giá

7710

28. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động 
hoặc tại chợ; - Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại 
chợ; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ 
động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; Bán lẻ đồ thờ 
cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; 
Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau….

4789

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

31. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ MAI

Số 21, Ngách 75/14 
Phố Vĩnh Phúc, 
Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 50,000 111512484

2HÀ THỊ 
TÂM              
        

Thôn Dư Xá, Xã Ninh 
Xá, Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 125067785

32. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí.
(Chỉ hoạt động khi được cấp phép)

6399

33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

36. Dịch vụ ăn uống khác 5629

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125067785
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Dư Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Dư Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ TÂM                      Nữ

26/06/1984 Kinh Việt Nam

31/01/2015 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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